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Câu 1 (2 điểm)

- Thành ngữ: Dây cà ra dây muống: 
    +Chỉ cách nói lan man, dài dòng (0,25 điểm)
    + Không làm nổi bật trọng tâm vấn đề cần nói (0, 25 điểm)
- Thành ngữ: Lúng búng như ngậm hột thị:

   +Là chỉ khả năng diễn đạt không trôi chảy hoặc ấp úng (0,25 điểm)
    +Có thể nghĩ được mà khó nói được thành lời ( 0,25 điểm)
- Hai thành ngữ liên quan đến phương châm cách thức. (0,5 điểm)
- Đây là trường hợp vi phạm phương  châm cách thức. (0,5 điểm)
Câu 2 (6 điểm )

* Yêu cầu về hình thức: 

- Viết đúng kiểu bài tự sự có kết hợp với các yếu tố miêu tả.

- Có bố cục rõ ràng: mở bài, thân bài, kết bài.
- Hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt...
* Yêu cầu về nội dung: 
   Học sinh có nhiều cách trình bày khác nhau dưới đây là một vài gợi ý: 

- Hình dung được bối cảnh của truyện (lý do về thăm, về thời gian, không gian...)
- Kể lại được diễn biến của lần về thăm trường. (lúc mới về, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng thầy, cô cũ mới, gặp mặt bè bạn xưa, các em học sinh hiện tại; lúc bâng khuâng thăm lại lớp học, hàng cây, ghế đá... nơi in dấu những kỷ niệm thân thương...)
- Kể được một vài kỷ niệm thiêng liêng về trường xưa hoặc đan xen được tình huống bất ngờ, thú vị.

- Kể về sự đổi thay của cảnh trường và các thày cô giáo.
- Nêu cảm nhận về lần thăm lại trường xưa, hứa hẹn những điều sắp tới.
*. Biểu điểm:

- Điểm 5 - 6: Đạt các yêu cầu về nội dung, hình thức trên, sử dụng yếu tố miêu tả hợp lí chữ viết sạch đẹp, ít mắc lỗi chính tả.

- Điểm 3 -4: Đạt được ít nhất một nửa các yêu cầu về nội dung, hình thức trình bày tương đối tốt, đã biết cách kết hợp các yếu tố miêu tả trong văn tự sự nhưng chưa nhiều và toàn diện, còn mắc lỗi dùng từ và chính tả.
- Điểm 2: Kể lan man, chưa có diễn biến, sự việc còn thiếu nhiều; chưa chú ý đến cuộc gặp gỡ; mắc nhiều lỗi dùng từ, chính tả.

- Điểm 0 -1: lạc đề, chưa nắm được yêu cầu về nội dung và thể loại.
(Lưu ý: Giáo viên cần căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để cho điểm cho phù hợp, khuyến khích bài viết sáng tạo, có cảm xúc, các sự việc không nhất thiết phải theo trình tự như trong gợi ý).

Câu 3 (2 điểm)
- Chữ "hát" được lặp lại bốn lần trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá", (0,5điểm)

- Việc lặp lại nhiều lần chữ "hát" như vậy góp phần làm nổi bật giá trị nghệ thuật, nội dung của bài thơ (0, 25 điểm)
- Về nghệ thuật: chữ "hát" lặp lại 4 lần tạo mạch cảm xúc xuyên suốt, tạo chất nhạc, tạo âm hưởng hào hùng biến bài thơ trở thành một khúc tráng ca, làm nên cảm hứng lãng mạn bay bổng cho tác phẩm. (0,25 điểm)
- Về nội  dung: 
 +Chữ "hát" thể hiện vẻ đẹp tâm hồn người lao động: lạc quan, yêu đời, say sưa với công cuộc dựng xây đất nước (0,5 điểm)
 +Chữ "hát" ca ngợi cuộc sống mới, thể hiện niềm tự hào về đất nước, quê hương. (0,5 điểm)

                                                ---------------Hết------------------
